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	Điều 1

1. Tỉnh Đồng Nai

Nhất trí thông qua chế độ đãi ngộ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THPT chuyên Lương Thế Vinh như sau:
Ngoài chế độ của Trung ương đối với trường chuyên; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường được hưởng các chế độ chính sách như sau:

2. Tỉnh Bình Phước

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách ưu đãi đối với các trường chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các trường chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bình Phước, cụ thể:

a) Cán bộ quản lý các trường chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú;

b) Giáo viên, nhân viên và học sinh các trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chế độ chính sách ưu đãi đối với các trường chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

2. Đối tượng áp dụng
Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các trường chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể:

a) Cán bộ quản lý các trường chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú;

b) Giáo viên, nhân viên và học sinh các trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú.


	1. Nội dung kế thừa: Quy định chế độ chính sách ưu đãi đối với các trường chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung
- Bổ sung: Điều 1. Bao gồm: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 (Văn bản hiện hành: tỉnh Đồng Nai không dùng cụm từ “Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng”. Tỉnh Bình Phước chia thành 02 Điều)
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	1. Tỉnh Đồng Nai (tại Điều 1 quy định)
a) Đối với cán bộ quản lý (Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng): Được hỗ trợ hàng tháng bằng 30% số lương ngạch bậc và phụ cấp chức vụ.

b) Đối với giáo viên: Giáo viên khi tham gia giảng dạy tiết chuyên được hỗ trợ cho mỗi tiết dạy bằng 10% x mức lương tối thiểu/1 tiết.

c) Đối với giáo viên thỉnh giảng:

- Giáo viên thỉnh giảng được mời giảng dạy tại nhà trường được chi trả như sau: Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ được chi trả với mức là 30% x mức lương tối thiểu/1 tiết; Thạc sĩ với mức: 25% x mức lương tối thiểu/1 tiết.

Các đối tượng trên nếu ở tỉnh ngoài được hỗ trợ thêm:

+ Kinh phí tàu xe 2 lượt đi và về (đối với giáo viên thỉnh giảng ở các địa phương miền Bắc, miền Trung được hỗ trợ kinh phí đi lại bằng phương tiện máy bay);

+ Tiền ở, tiền hợp đồng xe, đưa đón ra sân bay theo quy định hiện hành của Nhà nước;

+ Hỗ trợ tiền ăn 100.000 đồng/ngày.

- Đối với thỉnh giảng giáo viên người nước ngoài: Mức thù lao theo thoả thuận giữa nhà trường và bên được mời trên cơ sở có sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền.

d) Đối với nhân viên: Được hỗ trợ bằng 10% lương theo ngạch bậc và phụ cấp chức vụ (nếu có). Riêng đội ngũ là nhân viên chuyên trách phòng thí nghiệm, thiết bị được hỗ trợ bằng 20% lương ngạch bậc.

e) Đối với học sinh:

- Tiếp tục thực hiện chế độ miễn học phí cho học sinh của trường.

- Hỗ trợ sinh họat phí (thực hiện trong 9 tháng/năm học) và áp dụng đối với học sinh các lớp tạo nguồn nhân lực (theo Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 25/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình 5 Đào tạo và bồi dưỡng năng khiếu giai đoạn 2005 - 2010) và học sinh diện chính sách ở nội trú tại trường, như sau:

+ Đối với học sinh có hộ khẩu thường trú ở các huyện, thị xã Long Khánh được hỗ trợ bằng 50% x mức lương tối thiểu hiện hành/tháng.

+ Đối với học sinh có hộ khẩu thuờng trú ở thành phố Biên Hoà được hỗ trợ bằng 25% ´ mức lương tối thiểu hiện hành/tháng.

- Học bổng khuyến khích tài năng đối với học sinh các lớp chuyên, lớp tạo nguồn nhân lực (thực hiện trong 9 tháng/năm học): Chọn 20% học sinh có điểm học tập, rèn luyện cao nhất trường để tặng học bổng khuyến khích tài năng. Mức học bổng mỗi tháng là 30% x mức lương tối thiểu hiện hành.

- Hỗ trợ tham quan, trao đổi kinh nghiệm học tập: Chọn 20% trong tổng số học sinh được hưởng học bổng khuyến khích tài năng trên để tổ chức cho đi tham quan, trao đổi kinh nghiệm học tập với các đơn vị bạn trong nước 1 lần/năm học, kinh phí do ngân sách chi trả.

2. Tỉnh Bình Phước

2.1 Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND

Điều 3. Chính sách ưu đãi đối với các trường chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1. Đối với cán bộ, quản lý, giáo viên

- Cán bộ, quản lý, giáo viên được ưu đãi bằng 50% mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp vượt khung (nếu có) hiện hưởng. Thời gian được hưởng ưu đãi là 10 tháng/năm học;

- Cán bộ, quản lý, giáo viên trường chuyên bồi dưỡng học sinh giỏi các lớp 10, 11, 12 được thanh toán tiền dư giờ trong một năm, với định mức 180 tiết đối với môn có học sinh dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia.

2. Đối với nhân viên

- Nhân viên (trong biên chế và hợp đồng) được hưởng ưu đãi bằng 25% mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng;

- Thời gian được hưởng ưu đãi là 10 tháng/năm học.
3. Đối với học sinh trường chuyên

Điểm a, điểm b được sửa đổi tại Nghị Quyết 19/2024/NQ-HĐND

c) Hỗ trợ tiền điện, nước cho học sinh ở nội trú, với định mức tối đa: Điện 25kwh/học sinh/tháng; nước 4m3/học sinh/tháng.

d) Sinh hoạt phí học sinh: Hỗ trợ tương đương 70% mức lương cơ sở/tháng cho học sinh là con đối tượng chính sách người có công với cách mạng, học sinh là con hộ nghèo, học sinh là đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

đ) Thời gian hưởng các khoản hỗ trợ, sinh hoạt phí trên được tính theo kế hoạch biên chế năm học và theo số học sinh trong từng năm học.
2.2 Nghị quyết 19/2024/NQ-HĐND

“Điều 3. Chính sách ưu đãi đối với các trường chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bình Phước

3. Đối với học sinh:

a) Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.

Học sinh được nhận học bổng khuyến khích học tập theo kết quả rèn luyện và học tập được đánh giá cả năm học như sau:

- Học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt, kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt và có ít nhất 06 môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá bằng điểm số có điểm trung bình môn cả năm đạt từ 9,0 điểm trở lên: Được cấp học bổng với định mức bằng 30% mức lương cơ sở/tháng.

- Học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt và kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt: Được cấp học bổng với định mức bằng 25% mức lương cơ sở/tháng.

- Học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt và kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Khá: được cấp học bổng với định mức bằng 20% mức lương cơ sở/tháng.

Học bổng trên được xét theo năm học. Thời gian được hưởng theo biên chế năm học.

b) Học sinh các trường chuyên trên địa bàn tỉnh.

Học sinh được nhận học bổng khuyến khích học tập theo quy định của Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.”
	Điều 2. Chế độ chính sách ưu đãi đối với các trường chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
1. Đối với cán bộ, quản lý, giáo viên

a) Cán bộ, quản lý, giáo viên (trường chuyên và trường dân tộc nội trú) được ưu đãi bằng 50% mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp vượt khung (nếu có) hiện hưởng. Thời gian được hưởng ưu đãi là 10 tháng/năm học;

b) Cán bộ, quản lý, giáo viên (kể cả giáo viên thỉnh giảng) trường chuyên bồi dưỡng học sinh giỏi các lớp 10, 11, 12 được thanh toán tiền dư giờ trong một năm, với định mức 180 tiết đối với môn có học sinh dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Trong đó giáo viên thỉnh giảng được mời dạy tại trường chuyên mức chi trả như sau: Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ được chi trả với mức 30% x mức lương cơ sở/01 tiết; Thạc sĩ với mức 20% x mức lương cơ sở/01 tiết; số tiết thỉnh giảng tối đa 60 tiết/môn/năm và trong định mức 180 tiết/môn/năm.

Giáo viên thỉnh giảng nếu ở tỉnh ngoài được hỗ trợ thêm:

-  Kinh phí tàu xe 02 lượt đi và về (đối với giáo viên thỉnh giảng ở các địa phương miền Bắc, miền Trung được hỗ trợ thanh toán kinh phí đi lại bằng phương tiện máy bay)

- Tiền ở, tiền hợp đồng xe, tiền xe đưa đón ra sân bay theo quy định hiện hành của nhà nước.

2. Đối với nhân viên

- Nhân viên (trong biên chế và hợp đồng) được hưởng ưu đãi bằng 25% mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng;

- Thời gian được hưởng ưu đãi là 10 tháng/năm học.

3. Đối với học sinh trường chuyên

a) Về học bổng: Ngoài mức học bổng được quy định tại Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ, học sinh được hưởng thêm học bổng như sau:

- Mức tốt: Học sinh có tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm có điểm số ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 6 môn học có điểm số ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 8,0 điểm trở lên hoặc đạt một trong các giải từ khuyến khích trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực hoặc quốc tế của năm đó thì được cấp học bổng một tháng với định mức bằng 03 lần mức học phí hiện hành của tỉnh.
- Mức khá: Học sinh có tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm có điểm số ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 6 môn học có điểm số ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên hoặc đạt một trong các giải từ khuyến khích trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh của năm đó thì được cấp học bổng một tháng với định mức bằng 02 lần mức học phí hiện hành của tỉnh.
b) Hỗ trợ tiền điện, nước cho học sinh ở nội trú, với định mức tối đa; Điện 25kw/học sinh/tháng; nước 4m3/học sinh/tháng;

c) Sinh hoạt phí học sinh: Ngoài chính sách của Trung ương, được hỗ trợ tương đương 70% mức lương cơ sở/tháng cho học sinh là con đối tượng chính sách người có công với cách mạng, học sinh là con hộ nghèo, học sinh là đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Thời gian hưởng các khoản hỗ trợ, sinh hoạt phí trên được tính theo kế hoạch biên chế năm học nhưng không quá 9 tháng/năm học và theo số học sinh trong từng năm học.

4. Đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú

Ngoài các chính sách quy định của Trung ương, học sinh được hưởng thêm các chính sách như sau:

a) Mức hỗ trợ thêm 20% mức lương cơ sở hiện hành (số tháng hỗ trợ 10 tháng/năm)

b) Học sinh được nhận học bổng khuyến khích học tập theo kết quả rèn luyện và học tập được đánh giá cả năm học như sau:

- Mức tốt: Học sinh có tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm có điểm số ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 6 môn học có điểm số ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 8,0 điểm trở lên hoặc đạt một trong các giải từ khuyến khích trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực hoặc quốc tế của năm đó thì được cấp học bổng một tháng với định mức bằng 03 lần mức học phí hiện hành của tỉnh.
- Mức khá: Học sinh có tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm có điểm số ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 6 môn học có điểm số ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên hoặc đạt một trong các giải từ khuyến khích trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh của năm đó thì được cấp học bổng một tháng với định mức bằng 02 lần mức học phí hiện hành của tinh.
Học bổng trên được xét theo năm học, thời gian được hưởng theo biên chế năm học. Tối đa là 9 tháng/năm học.
	1. Nội dung kế thừa
1.1. So với Nghị quyết tỉnh Bình Phước: 

- Chế độ chính sách ưu đãi Đối với cán bộ, quản lý, giáo viên và nhân viên không thay đổi (cả trường chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú)

- Hỗ trợ tiền điện, nước cho học sinh ở nội trú không thay đổi
- Hỗ trợ sinh hoạt phí cho học sinh trường chuyên là con đối tượng chính sách người có công với cách mạng, học sinh là con hộ nghèo, học sinh là đối tượng bảo trợ xã hội … không thay đổi.

1.2. So với Nghị quyết tỉnh Đồng Nai

- Giáo viên thỉnh giảng được mời dạy tại trường chuyên mức chi trả như sau: Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ
- Mức chi trả: Tiến sĩ được chi trả với mức 30% x mức lương cơ sở/01 tiết; Thạc sĩ với mức 20% x mức lương cơ sở/01 tiết;
-  Kinh phí tàu xe 02 lượt đi và về (đối với giáo viên thỉnh giảng ở các địa phương miền Bắc, miền Trung được hỗ trợ thanh toán kinh phí đi lại bằng phương tiện máy bay)

- Tiền ở, tiền hợp đồng xe, tiền xe đưa đón ra sân bay theo quy định hiện hành của nhà nước.
1.3. So với Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai (tại Điều 25)
- Mức hỗ trợ thêm 20% mức lương cơ sở hiện hành (số tháng hỗ trợ 10 tháng/năm)

 2. Nội dung sửa đổi, bổ sung
2.1. So với Nghị quyết tỉnh Bình Phước: 

- Bổ sung: Giáo viên thỉnh giảng được mời dạy tại trường chuyên mức chi trả như sau: Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ được chi trả với mức 30% x mức lương cơ sở/01 tiết; Thạc sĩ với mức 20% x mức lương cơ sở/01 tiết; số tiết thỉnh giảng tối đa 60 tiết/môn/năm và trong định mức 180 tiết/môn/năm.

- Bổ sung: Giáo viên thỉnh giảng nếu ở tỉnh ngoài được hỗ trợ thêm:

- Bổ sung:  Kinh phí tàu xe 02 lượt đi và về (đối với giáo viên thỉnh giảng ở các địa phương miền Bắc, miền Trung được hỗ trợ thanh toán kinh phí đi lại bằng phương tiện máy bay)
- Bổ sung thêm 02 mức học bổng cho học sinh các trường chuyên (ngoài mức học bổng của Trung ương)
- Bổ sung đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú (ngoài mức của Trung ương)
- Mức hỗ trợ thêm 20% mức lương cơ sở hiện hành (ngoài chính sách quy định của Trung ương)

- Số tháng hỗ trợ 10 tháng/năm.
2.2. So với Nghị quyết tỉnh Đồng Nai: 

- Sửa đổi chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phù hợp với thực tiễn và chính sách ưu đãi tăng lên bằng với chính sách ưu đãi của Nghị quyết tỉnh bình Phước hiện hành; đối với học bổng học sinh trường chuyên phù hợp với mức học bổng tối thiểu theo Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ
- Sửa đổi, thay thế: 

+ Không còn quy định đối với học sinh trường chuyên có hộ khẩu thường trú ở các huyên, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa 

+ Không còn học bổng khuyến khích tài năng đối với học sinh các lớp chuyên, lớp tạo nguọn nhân lực (đảm bảo phù hợp với văn bản hiên hành)
- Sửa đổi, bổ sung: Đối với học sinh các trường phổ thông Dân tộc nội trú mức hỗ trợ thêm 20% mức lương cơ sở hiện hành (ngoài chính sách quy định của Trung ương). Số tháng hỗ trợ 10 tháng/năm; Kế thừa theo Quyết định số 29/2016/ QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai (tại Điều 25).



